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Nguyễn Minh Quân Ba Sáng 15/08/2023 17/10/2023 1 3 3 A.306

Nguyễn Minh Quân Năm Sáng 17/08/2023 19/10/2023 1 3 3 A.306

Hứa Kim Lân Ba Chiều 15/08/2023 17/10/2023 7 9 3 A.306

Hứa Kim Lân Năm Chiều 17/08/2023 19/10/2023 7 9 3 A.306

Trương Triệu Vỹ Hai Sáng 14/08/2023 16/10/2023 1 3 3 A.306

Trương Triệu Vỹ Sáu Chiều 18/08/2023 27/10/2023 7 9 3 A.306

Huỳnh Thuy Ba Sáng 15/08/2023 17/10/2023 1 3 3 A.304

Huỳnh Thuy Năm Sáng 17/08/2023 19/10/2023 1 3 3 A.304

Huỳnh Thuy Ba Sáng 15/08/2023 17/10/2023 4 6 3 A.304

Huỳnh Thuy Năm Sáng 17/08/2023 19/10/2023 4 6 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Ba Chiều 15/08/2023 17/10/2023 7 9 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Năm Chiều 17/08/2023 19/10/2023 7 9 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Ba Chiều 15/08/2023 17/10/2023 10 12 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Năm Chiều 17/08/2023 19/10/2023 10 12 3 A.304

Vũ Thị Thùy Dung Hai Sáng 14/08/2023 16/10/2023 1 3 3 A.304

Vũ Thị Thùy Dung Sáu Chiều 18/08/2023 27/10/2023 7 9 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Hai Sáng 14/08/2023 16/10/2023 4 6 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Sáu Chiều 18/08/2023 27/10/2023 10 12 3 A.304
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40

40

40

40

40

40

40

40

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO
----oOo---- ----oOo----

Họ tên giảng viên

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2.24

_CD22.N6

510_TA2

_HK1_2324

_CD22.N1

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2324

_CD22.N2

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2324

_CD22.N3

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2324

_CD22.N4

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK1_2324

_CD22.N5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_HK1_KHÓA 22

(Thực hiện từ ngày 14/8/2023 đến 12/11/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK1_2324

_CD22.N2

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK1_2324

_CD22.N3

510_TA1

_HK1_2324

_CD22.N1

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60
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à
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Họ tên giảng viên

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long
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17 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N2

30

7 11
Lập Trình 

JavaScript 1

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7

18 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N2

Tư

19

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N2

3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N2

30 Hai

5

5 A.209

5

Sáu Sáng 18/08/2023

Sáng

16/08/2023 01/11/2023 7 11 5Chiều

Chiều 14/08/2023 30/10/2023

11 530/10/2023 7

5 A.406

A.4075

30

30 Tư Sáng 16/08/2023

Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023 1

30

01/11/2023 1 5 5 A.406

16/08/2023

Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023 1

16/08/2023 7 A.406

MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

MĐ501045
Lập trình

PHP 1

16 MĐ501051

10

11

12 3

MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

11 5

11 5

Tư 01/11/2023

30

30

5 5 A.406

25

A.407

01/11/2023 1 5

30

A.407

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N2

30 Tư

A.209

10/11/2023 1 5

A.407

Hai Chiều 14/08/2023

501_HTQLND

_HK1_2.24

_CD22CT.N1

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N1

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N1

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N1

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N1

Chiều13

14

15 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3
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L
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N
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à
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Họ tên giảng viên

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long
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INChiều 17/08/2023 02/11/2023 7 1128 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

A.209

5 A.406

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N4

30

30 Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/2023 1 5

5 A.406

MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N4

Năm

Ba Sáng

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N3

30 Hai

27 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3 Năm

15/08/2023 31/10/2023 7 11 5 A.309

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N4

24

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N3

30 Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023

11 5 A.406

MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

22

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N3

30 Năm

Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023 121 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1 5

A.309

MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N3

7

30/10/2023 7

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N4

30

Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1 5 5

Chiều 14/08/2023

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N4

5 5

5

5 A.40716/08/2023

30

A.309

5

26

29

MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

MĐ501060

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3 Ba Chiều

01/11/2023 1

15/08/2023 31/10/2023 1

11 5

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N3

30

30

30

5 5 A.309

B.202

Tư Sáng

3

Lập trình 

giao diện 

web 1

23

25 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

20
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30 Nguyễn Trường Hải

30 Nguyễn Trường Hải

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Châu Trần Trúc Ly

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trần Tấn Lực

30 Trần Tấn Lực

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long
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1 5 5 B.20330 Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023

11 5 B.203

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N6

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7

5 B.201

38 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N6

30

Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023 7 11MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N6

30

7 11 5 B.20330 Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023

5 5 A.209

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N6

Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1

5 A.209

35 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N6

30

Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023 7 11

B.202

34 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N5

30

Sáng 16/08/2023 01/11/2023 1 5 5

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N5

TưMĐ501060

5 A.406

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N5

30

Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023 1

7 11 5 A.20930 Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023

5 5 A.406

32 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N5

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1

530 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N5

30

30

31

33

37

36 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

39 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3
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buổi
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Họ tên giảng viên

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trần Tấn Lực

30 Trần Tấn Lực

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trường Hải

30 Nguyễn Trường Hải

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long
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7 11 5 B.20330 Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023

5 5 B.20330

5 5 A.20930 Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023

11 5 B.202

49 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N8

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 148 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N8

47 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N8

Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023 746 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N8

30

1

7 11 5 B.20330 Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023

5 5 B.202

45 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N8

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1

5 A.309

44 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N7

30

Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 5MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N7

30

1 5 5 B.20130 Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023

5 5 B.203

3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N7

Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 1

5 A.309

41 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N7

30

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7 11MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N7

3040

43

42 MĐ501045
Lập trình

PHP 1



ST

T
Mã HP

Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 
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Tiết 
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Tiết 
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thúc
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Họ tên giảng viên

30 Nguyễn Trường Hải

30 Nguyễn Trường Hải

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trường Hải

30 Nguyễn Trường Hải

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long
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30 Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023

11 5 A.407

59 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023 758 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N10

30

1

1 5 5 A.20957 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N10

5 5 A.4073

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N10

14/08/2023 30/10/2023 7

30 Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/2023

11 5 A.407

11 5 B.20230 Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023

Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023

B.20330 Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/202353 MĐ501060

Lập trình 

giao diện 

web 1

3

501_LTGDW1

_HK1_2324

_CD22CT.N9

756 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N10

55 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N10

54 MĐ501059

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3

501_LTWPMC

_HK1_2324

_CD22CT.N9

30

7

5 5 B.602

Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023 7

11 5 B.203Hai Chiều

11 5 A.407

5 5 B.202

1 5 5

52 MĐ501045
Lập trình 

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N9

51 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

501_LTJS1

_HK1_2324

_CD22CT.N9

Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 150 MĐ501058

Hệ thống 

quản lý nội 

dung (CMS)

3

501_HTQLND

_HK1_2324

_CD22CT.N9

30

130 Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023

30

30
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Số 
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SL 
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P
h

ò
n
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L
ớ

p

N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

5 B.402

B.204

30 Hai Chiều 14/08/2023

Thiết kế 

chuyển động 

3D

MĐ501030

MĐ501039
Thiết kế phối 

cảnh 3D
3

5

501_TKPC3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N1

68 MĐ501037
Thiết kế 

layout Web
3

501_TKLW

_HK1_2324

_CD22ĐH.N1

Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 167 MĐ501042
Thiết kế bao 

bì
3

501_TKBB

_HK1_2324

_CD22ĐH.N1

Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023

5

Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 130

530

7 11

15/08/2023 31/10/2023

5 5 B.201

30 Hai Sáng 14/08/2023

B.402

5 5

30/10/2023 7 11 5 B.204

5 B.20430

B.201

30 Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 1

L
Ậ

P
 T

R
ÌN

H
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

C
D

2
2

L
M

30 Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/2023 1 5 5

02/11/2023 7 11 5 B.201Năm Chiều 17/08/2023

Ba Chiều 7

30

B.201

11 5 B.201

30 Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023 1 5 5MĐ501145

Lập trình 

Android cơ 

bản

3

MĐ501144

65

3

61

62

63

64

MĐ501148
Android 

Networking
3

MĐ501147

Lập trình đa 

nền tảng trên 

di động

3

Lập trình 

server cho 

Android

3

501_LTSA

_HK1_2324

_CD22LM

501_A.Net

_HK1_2324

_CD22LM

501_LTĐNTDĐ

_HK1_2324

_CD22LM

501_TKGDTANC

_HK1_2324

_CD22LM

501_LTACB

_HK1_2324

_CD22LM

30

MĐ501041
Thiết kế 

Poster

60

MĐ501149

Thiết kế giao 

diện trên 

Android nâng 

cao

501_TKP

_HK1_2324

_CD22ĐH.N1

30/10/2023 1

69

66 3

501_TKCĐ3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N1

3
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Số 
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tiết
Tên nhóm HP

SL 
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SL 
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P
h

ò
n
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L
ớ

p

N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A
T

H
IẾ

T
 K

Ế
 Đ

Ồ
 H

Ọ
A

5

B.402

B.402

B.204

5 5 B.404

B.204

5

B.402

5 5 B.204Năm Sáng 17/08/2023 02/11/202379 MĐ501039
Thiết kế phối 

cảnh 3D
3

501_TKPC3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N3

30

78 MĐ501037
Thiết kế 

layout Web
3

501_TKLW

_HK1_2324

_CD22ĐH.N3

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 777 MĐ501042
Thiết kế bao 

bì
3

501_TKBB

_HK1_2324

_CD22ĐH.N3

130 Hai Sáng 14/08/2023

501_TKCĐ3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N3

Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023 175 MĐ501041
Thiết kế 

Poster
3

501_TKP

_HK1_2324

_CD22ĐH.N3

30

1 5 5 B.20430 Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023

5 5 B.402

76 MĐ501030

Thiết kế 

chuyển động 

3D

3

74 MĐ501039
Thiết kế phối 

cảnh 3D
3

501_TKPC3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N2

Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 173 MĐ501037
Thiết kế 

layout Web
3

501_TKLW

_HK1_2324

_CD22ĐH.N2

730 Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023

3

501_TKP

_HK1_2324

_CD22ĐH.N2

14/08/2023 30/10/202371 MĐ501030

Thiết kế 

chuyển động 

3D

3

501_TKCĐ3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N2

30 5 51

MĐ501041
Thiết kế 

Poster
11 5

B.204

11

7 11 5

30 Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023

5 5

30/10/2023

11

30 Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023

1

770

72
Thiết kế bao 

bì
3

501_TKBB

_HK1_2324

_CD22ĐH.N2

Hai Sáng

MĐ501042

30

30
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T
Mã HP
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Số 
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Số 
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SL 
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P
h

ò
n
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L
ớ

p

N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A
T

H
IẾ

T
 K

Ế
 Đ

Ồ
 H

Ọ
A

Thiết kế 

chuyển động 

3D

3

82

501_TKCĐ3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N4

30

MĐ501042
Thiết kế bao 

bì
3

501_TKBB

_HK1_2324

_CD22ĐH.N4

30

84 MĐ501039
Thiết kế phối 

cảnh 3D
3

501_TKPC3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N4

30

86 MĐ501030

Thiết kế 

chuyển động 

3D

3

501_TKCĐ3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N5

11 5 B.204Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023 7

B.402

81 MĐ501030

11 580 MĐ501041
Thiết kế 

Poster
3

501_TKP

_HK1_2324

_CD22ĐH.N4

30 Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023 7

Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 5 5 B.402

83 MĐ501037
Thiết kế 

layout Web
3

501_TKLW

_HK1_2324

_CD22ĐH.N4

30 Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023 7 11 5 B.404

Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023 1 5 5 B.204

85 MĐ501041
Thiết kế 

Poster
3

501_TKP

_HK1_2324

_CD22ĐH.N5

30 Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1 5 5 B.402

30 Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023 7 11 5 B.204

87 MĐ501042
Thiết kế bao 

bì
3

501_TKBB

_HK1_2324

_CD22ĐH.N5

30 Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/2023 1 5 5 B.204

Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 5 5 B.404

89 MĐ501039
Thiết kế phối 

cảnh 3D
3

501_TKPC3D

_HK1_2324

_CD22ĐH.N5

30 Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023 7 11 5 B.204

88 MĐ501037
Thiết kế 

layout Web
3

501_TKLW

_HK1_2324

_CD22ĐH.N5

30 Sáu



ST

T
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Số 
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SL 

SV 
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đa

SL 

SV 
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g ký
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P
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ò
n
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L
ớ

p

N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Sáng 15/08/2023 31/10/2023 1 5 5 A.209

60 Trần Nữ Vĩ Thức Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7 11 5 A.209

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Hồ Tấn Tài

30 Hồ Tấn Tài

30 Hồ Nhựt Minh

30 Hồ Nhựt Minh

30 Nguyễn Minh Trường

30 Nguyễn Minh Trường

15 Nguyễn Đức Trí

30 Nguyễn Đức Trí

96 MĐ501088
Đồ án môn 

học 
2 60

501_ĐAMH

_HK1_2324
Nguyễn Đức Trí 30 Ba Chiều 15/08/2023 31/10/2023 7 11 5 B.301

97 MH501112
Thiết kế 

mạch tích hợp
2 30

501_TKMTH

_HK1_2324
Nguyễn Đức Trí 30 Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 1 5 5 B.301

15 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Phan Văn Đức

30 Phan Văn Đức

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Nguyễn Tấn Kiệt

30 Nguyễn Tấn Kiệt

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
 &

 M
Ạ

N
G

 M
Á

Y
 T

ÍN
H

C
D

2
2

T
M

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

C
D

2
2

C
M

1

5 5 B.603

5 5 B.301

30

30

MĐ501082 Vi Điều khiển 3

MĐ501113

Phát triển 

ứng dụng 

trên thiết bị 

di động 

30

02/11/20233

MĐ501110 Quản trị mạng 3

501_VĐK

_HK1_2324

_CD22CM

501_PTUDTTBDĐ

_HK1_2324

_CD22CM

501_QTM

_HK1_2324

_CD22CM

Hệ  điều hành 17/08/2023

Ba Sáng 15/08/2023 10/10/2023 1

501_HĐH

_HK1_2324

_CD22CM

2

MH501112
Thiết kế 

mạch điện tử 

19/08/2023

501_TKMĐT

_HK1_2324

_CD22CM

MĐ501111

11/11/2023

Năm Sáng30

MĐ501019
Hệ thống 

giám sát mạng
3

501_HTGSM

_HK1_2324

_CD22TM

30

93 MĐ501018
Mạng không 

dây
3

501_MKD

_HK1_2324

_CD22TM

30

94

2

Sáng101

99

90 MĐ501011 CCNA3 4

501_CCNA3

_HK1_2324

_CD22TM

92 MĐ501016
Quản trị 

mạng Linux
3

501_QTMLinux

_HK1_2324

_CD22TM

501_QTHTWS&MS

_HK1_2324

_CD22TM

1

30 Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 5

30

Bảy

Chiều 16/08/2023 01/11/2023 730

1Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/202330

5 5 B.103Tư Sáng 16/06/2023

91 MĐ501014

Quản trị hệ 

thống Web 

server và 

Mail server

3 Tư 11 5 B.103

5 5 B.103

Năm Chiều 17/08/2023

B.103

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1

5

12/10/2023 1 5 5 B.103

5 5 B.301

7 11 5 B.103

01/09/2023 1

95

98

100
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h
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n
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L
ớ
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N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

30 Lê Thụy Đoan Trang

30

30 Mạnh Thúy Uyên

30

30 Lư Quốc Tuấn

30

30 Lư Quốc Tuấn

30

30 Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30 Trần Thị Phương  Mai

30

30 Lư Quốc Tuấn

30

30 Phạm Ngọc Phương

30

30 Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30 Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30 Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30 Lư Quốc Tuấn

30

B.201

C
D

2
2

T
D

1

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I Đ
IỆ

N
 T

Ử

5 B.404

1 5 5 B.202

5 5

1 5 5

B.202

7

502_NCMar

_HK1_2324

_CD22QT

Bảy Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 5 5 A.301

109 14/08/2023 30/10/2023 1 5 5 A.301

3

502_DPVAP

_HK1_2324

_CD22QT

Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023 7 11 5

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

C
D

2
2

Q
T

1

108 MH502069
Nghiên cứu 

Marketing
3

11 5 A.301

MH502049

Quản  trị 

nguồn nhân 

lực

3

502_QTNNL

_HK1_2324

_CD22QT

Hai Sáng

113 MH502058
Thương mại 

điện tử
3

502_TMĐT

_HK1_2324

_CD22QT.MK.TD

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7

110 MĐ502053

Dựng phim 

với Adobe 

Premiere

11 5 A.301

106 MĐ502043

Quảng cáo 

với Google 

Ads

3

502_QCVG

_HK1_2324

_CD22TD.LG

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 5

107 MH502020
Thanh toán 

quốc tế
3

502_TTQT

_HK1_2324

_CD22LG.TD

Ba Sáng 15/8/2023 31/10/2023 1 5 5 A.301

1

1

MĐ502103
Thiết kế hệ 

thống TMĐT
104

103 MĐ502102

Phân tích 

thiết kế quy 

trình nghiệp

vụ doanh 

nghiệp

3

105 MH502058
Thương mại 

điện tử
3

502_TMĐT

_HK1_2324

_CD22QT.MK.TD

Sáu Chiều 18/08/2023 03/11/2023

19/08/2023 11/11/2023

3

502_TKHTTMĐT

_HK1_2324

_CD22TD

30 Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023

MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

501_LTPHP1

_HK1_2324

_CD22CT.N7

30 Hai Sáng 14/08/2023 30/10/2023

502_PTTKQTNVDN

_HK1_2324

_CD22TD

30 Bảy Sáng

102

B.204

111 MH502052

Truyền thông 

marketing 

tích hợp

3

502_TTMTH

_HK1_2324

_CD22QT.MK

Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023 7 11 5 A.301

112 MH502050
Quan hệ công 

chúng
3

502_QHCC

_HK1_2324

_CD22QT.MK

Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023 7 11 5 A.301
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ò
n
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L
ớ

p

N
g

à
n
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Họ tên giảng viên

30
Nguyễn Hoài Phong

30

30
Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30
Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30
Lư Quốc Tuấn

30

30
Trần Ngoc Chiêu  Đăng

30

30
Trần Thị Phương  Mai

30

30
 Tống Ngọc Quân

30

30
Nguyễn Đăng Khoa

30

30
Phạm Ngọc Phương

30

30
Trần Thị Phương  Mai

30

115 MH502052

Truyền thông 

marketing 

tích hợp

3

Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023 7 11 5

M
a

rk
etin

g

C
D

2
2

L
G

1

MH502058
Thương mại 

điện tử
3

502_TMĐT

_HK1_2324

_CD22QT.MK.TD

Sáu Chiều 18/08/2023 10/11/2023 7 A.301

C
D

2
2

M
K

1

502_TTMTH

_HK1_2324

_CD22QT.MK

Năm Chiều 17/08/2023 02/11/2023 7 11 5 A.301

A.301

L
o

g
istics

502_QCTC

_HK1_2324

_CD22LG

Hai Sáng 14/8/2023 30/10/2023 1 5 5 A.205

11 5

5 A.205

116 MH502050

Quản trị tài 

chính
3

114 MH502077 Quảng cáo 3

502_QC

_HK1_2324

_CD22MK

Bảy Sáng 19/08/2023 11/11/2023 1 5 5 A.302

A.301

121 MĐ502044

Nghiệp vụ 

thủ tục hải 

quan

3

502_NVTTHQ

_HK1_2324

_CD22LG

Tư Sáng 16/08/2023 01/11/2023 1 5 5

Quan hệ công 

chúng

5

117

118 MĐ502043

Quảng cáo 

với Google 

Ads

3

502_QCVG

_HK1_2324

_CD22TD.LG

Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1 5 5 B.404

B.403

122 MH502036

Hệ thống 

thông tin 

logistics

3

502_HTTTL

_HK1_2324

_CD22LG

Hai Chiều 14/08/2023 30/10/2023 7 11 5 A.205

123 MH502020
Thanh toán 

quốc tế
3

502_TTQT

_HK1_2324

_CD22LG.TD

Ba Sáng 15/8/2023 31/10/2023 1 5 5

119 MH502047

120 MH502039

Nghiệp vụ 

quản lý kho 

xuất nhập 

khẩu

3

502_NVQLKXNK

_HK1_2324

_CD22LG

Bảy

3

502_QHCC

_HK1_2324

_CD22QT.MK

Sáng 19/08/2023 11/11/2023 1



ST

T
Mã HP

Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăn

g ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h
Họ tên giảng viên

15
Trương Thị Ánh Nguyệt

Hai Chiều 15/8/2023 17/10/2023 7 10 4

60 Bảy Sáng 19/8/2023 21/10/2023 1 4 4

30
Nguyễn Đăng Khoa

30

30
Võ Thị Hiền Nhi

Ba Sáng 15/08/2023 19/09/2023 1 5 5 A.207

60 Năm Sáng 17/08/2023 02/11/2023 1 5 5 A.407

15
Phạm Thị Hoàng

30

30
Trác Hồng  Sương

30

K
Ế

 T
O

Á
N

C
D

2
2

K
T

1

Tư Chiều 16/08/2023 01/11/2023 7 11 5 A.207

A.207

B.402

126 MĐ502063 Kế toán excel 4

502_KTE

_HK1_2324

_CD22KT

127 MH502068 Kế toán thuế 2

502_KTT

_HK1_2324

_CD22KT

Sáu Sáng 18/08/2023 10/11/2023 1 4 4 A.207

11 5

124 MH502011
Nguyên lý 

thống kê
3

502_NLTK

_HK1_2324

_CD22KT

125 MĐ502015
Thị trường 

chứng khoán
3

502_TTCK

_HK1_2324

_CD22KT

128 MĐ5020651

Lập và phân 

tích báo cáo 

tài chính

3

502_LVPTBCTC

_HK1_2324

_CD22KT
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